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	       Cấp độ

Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Tính chất chia hết của một tổng- dấu hiệu chia hết  
	- Nêu được tính chất chia hết của một tổng

- Diễn giải được một tổng có chia hết cho 1 số nào đó hay không
- Nhận biết được những số chia hết cho 2; 5; 3; 9


	
	
	
	

	Số câu

Số điểm:

Tỉ lệ: %
	       1

        0,5

       5%
	
	              
	
	 1

    0,5

         5%

	Ước và bội, ƯC,BC,ƯCLN, BCNN.

	- Nhận biết được ước và bội của một số tự nhiên cho trước, ước chung hoặc bội chung của hai hay nhiều số

- Nêu được cách tìm ước và bội của một số tự nhiên cho trước, ước chung hoặc bội chung, ƯCLN hoặc BCNN của hai hay nhiều số


	- Hiểu cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố

- Hiểu được ước và bội của một số tự nhiên cho trước, ước chung hoặc bội chung, ƯCLN hoặc BCNN của hai hay nhiều số.
	- Tìm được ƯCLN, BCNN của hai hay nhiều số
- Tìm BC, ƯC thông qua cách tìm  BCNN , ƯCLN.
- Vận dụng cách tìm ƯCLN, BCNN giải bài toán có nội dung thực tế
	- Giải được bài toán về quan hệ chia hết, chia có dư, tìm chữ số tận cùng của lũy thừa

- Giải được các bài toán nâng cao trong chuyên đề số chính phương....
	

	Số câu: 

Số điểm:

Tỉ lệ: %
	2

3

30%
	             1

            0,5

            5%
	
	            1

            1,5

            15%
	    4

 5,0

 50%

	Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỉ lệ: 100%
	             3
            3,5
          35%
                             
	          3
          2,5
          25%
	        2
        1,5
        15 %
	       2
       2,5

       25%
	      10
      10,0

     100%
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Câu 1: (2đ)

  1)Tổng sau có chia hết cho 4 không? Vì sao?

a. 4+ 12+ 24

b. 36+ 5+ 16

  2) Trong các số sau số nào chia hết cho cả 2 và 5:

       101; 320; 115; 45; 1010; 42


  3) Viết tập hợp A các ước của 4.

       Viết tập hợp B các bội của 4 nhỏ hơn 30.

Câu 2: 3 đ   

Cho a=48 ;b=156

a, Tìm ƯCLN(a,b)                                                b,Tìm BCNN(a,b)

Câu 3 : (4đ)

Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn,18 cuốn đều vừa đủ bó. Biết số sách trong khoảng từ 200 đến 500 cuốn. Số sách đó có bao nhiêu cuốn ?
Câu 4 : (1đ)

Chứng minh rằng mọi số nguyên tố lớn hơn 2 đều viết được dưới dạng 4n+1 hoăc 4n+3 (n
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	Câu
	Đề bài
	Điểm

	1
	a. 4+ 12+ 24
Vì 
[image: image2.wmf]44;124;244
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nên 4+ 12+ 24
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    b. 36+ 5+ 16

      Vì 
[image: image4.wmf]364;54;164
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 nên 36+ 5+ 16 
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4

	0,5 đ
0,5 đ 

           

	2
	a,x-135=15

x=15+135

x=150                                                     

b, 130-[5.(9-x)+43]=47

  5.(9-x)+43=130-47

  5.(9-x)+43=83

   5.(9-x)=40

   9-x=8

   x=1
	1đ

0,25

0,25

0,25

0,25

	3
	a.¦CLN(a,b) =12                                       

b,  BCNN(a,b)=624


	1,5

1,5

	4
	Gọi Số sách cần tìm  là a

200 < a < 500

Vì số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn,18 cuốn đều vừa đủ bó.Theo đề bài ta có 
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BCNN(10,12,15,18) = 180   

Tìm B(180) =.....

Lập luận và chọn kết quả

do 200 < a < 500 nên a = 360 

Trả lời Số sách cần tìm  là 360 cuốn
	0,5đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ

	5
	  Một số nguyên tố khi chia cho 4 chỉ có thể được dư lần lượt là 0;1;2;3

Nên số đó chỉ có thể có dạng: 4n; 4n+1; 4n+2; 4n+3 (n là số tự nhiên)

Các số có dạng 4n; 4n+2 đều chia hết cho 2 và theo đề bài số đó lớn hơn 2 nen đều là hợp số
Vậy mọi số nguyên tố lớn hơn 2 đều viết được dưới dạng 4n+1 hoăc 4n+3 (n
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	1đ


Và 200 < a < 500





a (BC( 10;12;15;18) 
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